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Căn cứ  Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-

BGDĐT , 02/2021/TT-BGDĐT , 03/2021/TT-BGDĐT , 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập: 

“7. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

Điều 7. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên 

tiểu học 

1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 

nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông 

tư này như sau: 

a) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29) đối với giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) đạt tiêu chuẩn 

về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); 

b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29) đối với giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) đạt tiêu chuẩn 

về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); 

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số 

V.07.03.28) đối với giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) có tổng thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) và hạng 

II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể 

thời gian tập sự). 

“8. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

Điều 7. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên 

trung học cơ sở 

1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-
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BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ 

sở quy định tại Thông tư này như sau: 

a) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III 

(mã số V.07.04.32) đối với giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12) 

đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số 

V.07.04.32); 

b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II 

(mã số V.07.04.31) đối với giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) 

có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III 

(mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 09 

(chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự); 

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I 

(mã số V.07.04.30) đối với giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10).” 

“9. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

Điều 7. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non 

1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 

nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại 

Thông tư này như sau: 

a) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã 

số V.07.02.26) đối với giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) đạt tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26); 

b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã 

số V.07.02.26) đối với giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05); 

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số 

V.07.02.25) đối với giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04).” 

Phòng Nội vụ đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát lại các trường hợp đã 

chuyển xếp lương theo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT , 02/2021/TT-

BGDĐT , 03/2021/TT-BGDĐT, đối chiếu với các nội dung hướng dẫn bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp sửa đổi nêu trên, nếu có sự thay đổi về hạng chức danh 

nghề nghiệp được bổ nhiệm so với Quyết định trước đây, đơn vị lập hồ sơ đề nghị 

cấp có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp            

thay thế.  

Thành phần hồ sơ gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của Hiệu trưởng nơi công tác (theo 

mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 

01/6/2019 của Bộ Nội vụ) 

- Bản sao công chứng các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch/ CDNN, 

xếp lương, nâng lương, điều động, bổ nhiệm… đến thời điểm hiện tại 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-01-2021-tt-bgddt-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-02-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-02-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-03-2021-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx


- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn về trình độ 

đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp đề nghị bổ nhiệm; 

- Bản đánh giá về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của cá nhân do Hiệu trưởng nhà trường đánh giá (yêu cầu đánh giá đầy 

đủ các nội dung theo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT)  

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm CDNN và xếp lương viên chức. 

Các thành phần trên được sắp xếp đúng thứ tự và đựng trong túi hồ sơ, ghi 

đầy đủ thông tin tại bìa hồ sơ và gửi về phòng Nội vụ trước 17/3/2025 để tổng 

hợp, báo cáo UBND quận Long Biên đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo 

quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: NV.. (03) 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng 
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